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Tổng cộng 27.818,1 155 4.781,9 2.699 284 2.318,2 1.144 1.886,6 5.516,3 567,1 8.466 304,4

Kinh phí tự chủ 8.115 0 2.274,4 1.989 50 338,9 82 19 585 0 2.776,7 304,4

Kinh phí không tự chủ 19.703,1 155 2.507,5 710 234 1.979,3 1.062 1.867,6 4.931,3 567,1 5.689,3

1 Sở Dân tộc tôn giáo 367 65 130 68 104

Kinh phí tự chủ 34 34

Kinh phí không tự chủ 333 65 130 68 70

2
Ban Quản lý các khu công 

nghiệp
190 50 140

Kinh phí tự chủ 40 40

Kinh phí không tự chủ 150 50 100

3 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 134 134

Kinh phí không tự chủ 134 134

4 Hội Cựu chiến binh tỉnh 143 143

Kinh phí tự chủ 65 65

Kinh phí không tự chủ 78 78

5 Hội Khuyến học tỉnh 46 46

Kinh phí tự chủ 1 1

Kinh phí không tự chủ 45 45

6 Hội Người mù tỉnh 44 44

Kinh phí không tự chủ 44 44
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7 Hội nhà báo tỉnh 98 98

Kinh phí tự chủ 8 8

Kinh phí không tự chủ 90 90

8 Hội nông dân tỉnh 241 21 220

Kinh phí tự chủ 111 21 90

Kinh phí không tự chủ 130 130

9 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 185,1 33,1 27 125

Kinh phí tự chủ 10 10

Kinh phí không tự chủ 175,1 33,1 27 115

10 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 103 103

Kinh phí tự chủ 8 8

Kinh phí không tự chủ 95 95

11 Liên hiệp hội KHKT tỉnh 249 184 65

Kinh phí tự chủ 14 14

Kinh phí không tự chủ 235 184 51

12 Liên minh HTX tỉnh 159 88 71

Kinh phí không tự chủ 159 88 71

13 Ủy ban MTTQ tỉnh 98,3 16,1 82,2

Kinh phí không tự chủ 98,3 16,1 82,2

14 Sở Công thương 2.055,7 1.710,2 51,3 294,2 18,0

Kinh phí tự chủ 241,3 66,7 174,6 18,0

Kinh phí không tự chủ 1.814,4 1.643,5 51,3 119,6

15 Sở Giáo dục và đào tạo 4.890,3 4.334,4 555,9

Kinh phí tự chủ 2.055,7 1.975,4 80,3

Kinh phí không tự chủ 2.834,6 2.359 475,6

16 Sở Khoa học và công nghệ 230 100 85 45

Kinh phí tự chủ 95 50 45

Kinh phí không tự chủ 135 50 85

17 Sở Nội vụ 1.908,6 1.577,6 35 296

Kinh phí tự chủ 71 25 46

Kinh phí không tự chủ 1.837,6 1.577,6 10 250

18 Sở Nông nghiệp & Môi trường 2.540,9 62 998,1 515,8 965 286,4

Kinh phí tự chủ 915,1 194,1 721 286,4



Kinh phí không tự chủ 1.625,8 62 804 515,8 244

19 Sở Tài chính 1.092,5 94,5 558 440

Kinh phí tự chủ 306 44 262

Kinh phí không tự chủ 786,5 94,5 514 178

20 Sở Tư Pháp 856 300 136 420

Kinh phí tự chủ 60 40 20

Kinh phí không tự chủ 796 300 96 400

21 Sở Văn hóa - TT - Du lịch 2.981,4 1.511,4 1.144 28 298

Kinh phí tự chủ 638,9 322,9 82 234

Kinh phí không tự chủ 2.342,5 1.188,5 1.062 28 64

22 Sở Xây dựng 729 126 603

Kinh phí tự chủ 284 126 158

Kinh phí không tự chủ 445 0 445

23 Sở Y tế 2.910 2.699 81 130

Kinh phí tự chủ 2.138 1.989 19 130

Kinh phí không tự chủ 772 710 62 0

24 Thanh tra tỉnh 256,6 105,3 5,0 146,3

Kinh phí tự chủ 79,8 79,8

Kinh phí không tự chủ 176,8 105,3 5,0 66,5

25 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc 285 144 9 132

Kinh phí không tự chủ 285 144 9 132

26 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 1.647,2 83,4 1.563,8

Kinh phí tự chủ 558 16 542

Kinh phí không tự chủ 1.089,2 67,4 1.021,8

27
Trường Cao đẳng kỹ thuật và 

công nghệ Vĩnh Phúc
55 55

Kinh phí tự chủ 55 55

28 Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 210 210

Kinh phí tự chủ 210 210

29 Trường Chính trị tỉnh 67 67

Kinh phí tự chủ 13 13

Kinh phí không tự chủ 54 54

30 VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh 330 330



Kinh phí không tự chủ 330 330

31 Văn phòng UBND tỉnh 811,3 59,9 39,1 712,3

Kinh phí không tự chủ 811,3 59,9 39,1 712,3

32 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 153,4 153,4

Kinh phí không tự chủ 153,4 153,4

33 Liên hiệp các hội hữu nghị 78,3 78,3

Kinh phí tự chủ 7 7

Kinh phí không tự chủ 71,3 71,3

34 Câu lạc bộ hưu trí tỉnh 20 20

Kinh phí không tự chủ 20 20

35  Hội Luật gia 35 35

Kinh phí tự chủ 7 7

Kinh phí không tự chủ 28 28

36  Hội Đông Y 26 26

Kinh phí không tự chủ 26 26

37  Trung tâm XTĐT&HTDN 1.436,5 1.436,5

Kinh phí tự chủ 89,2 89,2

Kinh phí không tự chủ 1.347,3 1.347,3

38  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 155 155

Kinh phí không tự chủ 155 155
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